
 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

(Hướng dẫn chấm này có 2 trang) 
 

 

 

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

MĐ 

CÂU 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

601 B C D A C D B B C A A B B C C B A A B C A 

602 C C D B C B C B A B D C B A B A C B C D A 
603 D C B B D B A A A B B B B A B D C C C B C 

604 C B C A A B A B A C C B C A D C C A B D A 
605 D A A B D A C A B A A D C A D A A B B A C 

606 C B D A B A C A A A D D C B D C A B A B B 
607 C B B C C D C A A B B D B A A D B D D A A 

608 A B A D B D D B A D B C D A B A C B A C C 

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

I. MÃ ĐỀ 601, 603, 605, 607 

 

Câu Nội dung cần đạt Điểm 

1 a. Biểu đồ tròn 0.5 điểm 

 b. Nhận xét sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực 

kinh tế của khu vực Mỹ Latinh năm 2010 và 2020. 

1.5 điểm 

 - Ngành dịch vụ tăng tỉ trọng, từ 55,7% năm 2010 lên 60,2% 

năm 2020, tăng 4,5% 

0.5đ 

 

 - Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng từ 4,7% năm 

2010 lên 6,5% năm 2020, tăng nhẹ 1,8% 

0.5đ 

 -  Ngành công nghiệp xây dựng giảm nhẹ tỉ trọng, giảm từ 

29,1% năm 2010 xuống 28,3% năm 2020, giảm 0,8%. 

0.25đ 

 -> Đang chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH - HĐH 

, khu vực III chiếm tỉ trọng cao nhất, tiếp đến khu vực II , 

khu vực I 

0.25đ 

2 Giải thích tại sao hầu hết các quốc gia Đông Nam Á có 

điều kiện thuận lợi để phát triển tổng hợp kinh tế biển? 

1 điểm 

 Hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều giáp biển (trừ Lào) 

nên có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển tổng hợp kinh 

tế biển: 

 

 - Có vùng biển rộng lớn, nhiều ngư trường với trữ lượng hải 

sản lớn → phát triển đánh bắt hải sản. 

0.25đ 

 - Có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú (dầu khí, muối, 

titan…) → khai thác khoáng sản biển. 

0.25đ 

 - Có nhiều bãi biển đẹp, các đảo và quần đảo ven bờ… → 

phát triển du lịch biển. 

0.25đ 

 - Có nhiều vũng vịnh nước sâu… → xây dựng cảng biển, 

phát triển GTVT biển. 

0.25đ 

 
 

TRƯỜNG THPT 

LƯƠNG THẾ VINH 

KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 

Môn: Địa lý  – Lớp 11 



II. MÃ ĐỀ 602, 604, 606, 608 

 

Câu Nội dung cần đạt Điểm 

1 c. Biểu đồ tròn 0.5 điểm 

 d. Nhận xét sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực 

kinh tế của khu vực Đông Nam Á  năm 2010 và 2020. 

1.5 điểm 

 - Tỉ trọng KVI có xu hướng giảm (5,8%), tỉ trọng KVII và 

KVIII có xu hướng tăng (KV II tăng 0,3% ; KV III tăng : 

2,5%) 

0.5đ 

 

 - KVIII luôn chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của 

khu vực Đông Nam Á, tiếp đến là KVII và thấp nhất là KVI. 

0.5đ 

 → Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH – HĐH, chú 

trọng phát triển nền kinh tế tri thức. 

0.5đ 

2 Giải thích nguyên nhân dẫn đến tốc độ phát triển kinh tế 

của khu vực Mỹ Latinh không ổn định  

1 điểm 

 - Do các nước trong khu vực đều là các nước đang phát triển 

phụ thuộc nhiều vào nước ngoài về vốn , công nghệ, thị 

trường,…. 

0.5đ 

 - Do các nguồn lực phát triển kinh tế các quốc gia trong khu 

vực khác nhau => sự chênh lệch về quy mô 

0.25đ 

 - Do bất ổn về chính trị, xã hội và ảnh hưởng của thiên tai, 

dịch bệnh 

0.25đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


